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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D17_TH04 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH51700933 Trần Thiện An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH51705084 Nguyễn Hữu Bình 

3 DH51700075 Đặng Hiển Chí 

4 DH51701544 Lê Nguyễn Khánh Duy 

5 DH51701479 Lê Hải Dương 

6 DH51701106 Trần Phát Đạt 

7 DH51701128 Phùng Hữu Đức 

8 DH51701623 Lê Đức Giang 

9 DH51701252 Nguyễn Phi Hùng 

10 DH51701464 Mông Hà Trung Huyền 

11 DH51700916 Huỳnh Hữu Khang 

12 DH51704991 Võ Hoàng Kỳ 

13 DH51701304 Trần Ngọc Lâm 

14 DH51705268 Nguyễn Thành Lợi 

15 DH51700770 Nguyễn Tấn Mẫn 

16 DH51701233 Hà Minh Nguyên 

17 DH51703879 Nguyễn Minh Nhật 

18 DH51701575 Trần Đức Quốc 

19 DH51700889 Dương Ngọc Sang 

20 DH51700898 Võ Phi Sơn 

21 DH51701611 
Nguyễn Huỳnh 

Minh 
Tâm 

22 DH51704135 Thái Châu Thanh 

23 DH51701428 Hồ Tấn Thịnh 

24 DH51701609 
Nguyễn Huỳnh 

Minh 
Thơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

25 DH51701413 Lê Tuấn Toàn 

Không nộp hồ sơ 

26 DH51700559 Nguyễn Hoàng Toàn 

27 DH51701174 Đặng Hoàng Trương 

28 DH51701297 Nguyễn Chí Trường 

29 DH51701265 Nguyễn Thanh Tuấn 

30 DH51700818 Ngô Tường Vũ 

31 DH51701347 Nhan Hồng Hải Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 
 (Đã ký) (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


